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I. PHẦN TẾ BÀO HỌC
Câu 1(2 điểm ) : 

Hãy cho biết: 

a. Tại sao phần lớn các thuốc chữa bệnh được sản xuất dưới dạng muối?

b. Cơ thể người không tiêu hoá được xenluloz nhưng tại sao trong khẩu phần ăn xenluloz lại là 1 thành phần quan trọng ?

c. Sự khác biệt về cấu trúc của chất béo (triglyceride) với cấu trúc của phospholipid
d .Tại sao colesteron rất cần cho cơ thể nhưng cũng rất nguy hiểm cho cơ thể.
Câu 2 (2 điểm ) : 

So sánh tinh bột, glycogen và xenluloz?
Câu 3 ( 2 điểm ) : 
a. Tại sao hầu hết các tế bào có kích thước nhỏ và một số khác có hình dạng hẹp, kéo dài như tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu người?
b. Tại sao nói lưới nội chất có vai trò trong việc gia tăng diện tích hệ thống màng của tế bào? 

c. Tại sao bệnh nhân bị tiêu chảy thường cho uống dung dịch Glucoz và muối với nồng độ cao?

Câu 4 (2 điểm) : 

Bằng những kiến thức về enzim, hãy phân biệt các khái niệm sau: 
a. Cofactor, coenzim.
b. Trung tâm hoạt động và trung tâm điều chỉnh.
c. Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh.
Câu 5 (2 điểm) : 

a. NAD+ bẫy e như thế nào từ Glucoz và các phân tử hữu cơ khác?

b. Tại sao nói: đường phân có thể chia thành 2 pha : pha đầu tư năng lượng và pha thu hồi năng lượng?
Câu 6 ( 1 điểm) :

 Adrenalin là một loại hoocmon gây đáp ứng tế bào gan bằng phản ứng phân giải
 glycogen thành gluco, còn hoocmon testosterone hoạt hóa các gen quy định tổng hợp enzim gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới. Cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin qua màng đối với 2 loại hoocmon này có gì khác nhau.

Câu 7 ( 2 điểm) :

a. Trong chu kì tế bào, pha nào có biến động nhiều nhất về sinh hóa và pha nào có biến động nhiều nhất về hình thái ? Hai pha này có mối quan hệ với nhau như thế nào và có thuận nghịch không ?

b. Thế nào là vi ống thể động và vi ống không thể động ? Các vi ống thể động hoạt như thế nào trong hoạt động hướng cực của các NST ? chức năng của các vi ống không thể động là gì ?
II. PHẦN VI SINH VẬT
Câu 1( 2đ): Màng nhày là gì? Vị trí của lớp màng nhày ở vi khuẩn. Bản chất của lớp màng nhày? Tại sao các vi khuẩn gây bệnh sẽ có độc lực mạnh hơn khi hình thành màng nhày?

Câu 2( 2đ): Người ta cho VK Clostrium tetani vào 4 ống nghiệm, trong mỗi ống nghiệm có các thành phần sau:
Ống 1: Môi trường cơ bản.

Ống 2: Môi trường cơ bản + riboflavin (Vitamine B12)

Ống 3: Môi trường cơ bản + riboflavin  + acid lipoic

Ống 4: Môi trường cơ bản + riboflavin  + acid lipoic + NaClO

Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, sau một thời gian thấy ống 3 trở nên đục, còn ống 1, 2, 4 vẫn trong suốt.

a. VK Glostrium tetani thuộc loại VK gì ?

b. Vai trò của riboflavin, acid lipoic và NaClO đối với VK Clostrium tetani ?

Câu 3 (2đ):

a. Vì sao trong quá trình lên men rượu có những mẻ rượu bị nhạt, có những mẻ rượu bị chua?

b. Nếu chuyển những tế bào nấm men sống nhờ glucôzơ từ môi trường hiếu khí sang môi trường kị khí thì tốc độ tiêu thụ glucôzơ phải thay đổi như thế nào để tế bào vẫn tạo ra ATP với tốc độ như cũ?
ĐÁP ÁN
MÔN : SINH 10 
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	PHẦN TẾ BÀO HỌC
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	a.

- Các hợp chất muối được hình thành nhờ các liên kết ion 

- Liên kết này làm cho muối rất bền vững khi khô nhưng dễ dàng bị tách ra và tan trong nước.

b. 

- X làm mài mòn thành đường tiêu hoá, kích thích lớp lót tiết dịch nhày, giúp thức ăn dẽ dàng đi qua đường tiêu hoá.

c. Về lipit

- Glycerol của mỡ gắn kết với ba acid béo, trong khi glycerol của phospholipid gắn với hai acid béo và một nhóm phosphat.
d.
- Coleseron rất cần cho cơ thể vì :Là thành phần cấu tạo màng, là nguyên liệu để chuyển hóa thành các hoocmon sinh dục quan trọng testostero, ostrogen..

- Nguy hiểm vì : khi quá thừa sẽ tích lũy trong các thành mạch máu gây xơ vữa động mạch có thể dẫn đến đột quỵ.
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	So sánh tinh bột, glycogen và xenluloz?

* Điểm giống : 

- TPHH : C, H, O

- Cấu tạo : là các đường đa , gồm các đơn phân glucoz liên kết với nhau bằng LK glicozit.

* Khác nhau 
Tinh bột 

Glicogen

Xenluloz

Cấu tạo:

- liên kết giữa các đơn phân 

- Cấu trúc mạch

- liên kết 1,4- α glicozit

Phân nhánh

Tương tự glucoz nhưng mức độ phân nhánh nhiều hơn

- liên kết 1,4- β glicozit

Mạch thẳng.

Chức năng

Dự trữ năng lượng 

Cấu trúc thành tế bào thực vật.
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	a. - Mỗi µm vuông màng, mỗi giây chỉ có số lượng hạn chế những chất nhất định đi qua -> tỉ lệ S/V là chỉ tiêu quyết định.

- Kích thước nhỏ …-> Tăng tỉ lệ S/V đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn và phù hợp với thể tích để trao đổi lượng vật chất lớn với môi trường xung quanh.

b.
 - Màng LNC có thể tăng trưởng nhờ sự bổ xung pr màng và PL

+ Pr màng được tổng hợp ở  Ri chúng tự xen vào màng LNC và gắn ở đó nhờ những phần kị nước của chúng.

+ PL được lắp ráp vào trong màng nhờ các enzim được tạo ra ở màng LNC

- Màng LNC mở rộng và được truyền đi dưới dạng các túi vận chuyển đến các phần khác nhau của hệ thống  màng trong.

c. 
- Bệnh nhân tiêu chảy hoặc vận động viên bị mất nhiều nước.

- sử dụng dung dịch có 2 loại chất tan này vì chúng cùng được vận chuyển vào tế bào nhờ 1  pr mang.

- Các chất tan này sẽ được các Pr đồng chuyển vào tế bào ruột -> máu -> tăng Ptt -> gây ra dòng nước từ ruột non vào máu -> bù nước cho bệnh nhân.
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	a. 

Cofactor: Phần cấu trúc của enzim không có bản chất là protein

Coenzim: những cofactor là chất hữu cơ. 
b. Trung tâm hoạt động: là nơi gắn với cơ chất , có cấu hình phù hợp với cấu hình cơ chất

 -  trung tâm điều chỉnh : là vị trí gắn với chất điều chỉnh : chất ức chế hoặc chất hoạt hóa.
c. - Chất ức chế cạnh tranh : Có cấu hình tương tự cơ chất, có thể gắn vào trung tâm hoạt động của enzim, cạnh tranh với cơ chất.
 -  Chất ức chế không cạnh tranh: có cấu hình phù hợp với trung tâm điều chỉnh. Khi gắn vào TTĐC sẽ làm thay đổi hình dạng của TTHĐ → cơ chất không thể gắn vào.
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	a. 
- NAD+  là chất nhận e , hoạt động như một tác nhân oxi hóa trong quá trình hô hấp.

- Enzim dehydrogenaz chuyển 1 đôi nguyên tử hydrogen ( 2e và 2 proton ) khỏi cơ chất ( glucoz và các chất hữu cơ khác) . E chuyển 2 e và 1 proton cho coenzim của nó là NAD+ , proton còn lại được giải phòng vào môi trường xung quanh.  Do nhận 2 e và 1 proton nên NAD+ có  điện tích được trung hòa khi nó bị khử thành NADH .

- e mất đi rất ít thế năng khi nó được chuyển từ gluco đến NAD+.

b. Đường phân gồm 2 pha :

- Pha đầu tư năng lượng: pha này tế bào tiêu dùng ATP để hoạt hóa phân tử đường ( 2ATP)

- Pha thu hồi : Là pha sinh tổng hợp ATP.  Đường phân tạo một số ATP nhở photphoryl hóa mức cơ chất ( khoảng 4ATP) . Như vậy sự đầu tư năng lượng ở giai đoạn đầu đầu được trả lãi trong pha thu hồi.
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	+ Đ/v adrelanin :

- không trực tiếp qua màng, nên được tế bào đích thu nhận nhờ các thụ thể đặc trưng trên màng →phức hệ Adrelanin – thụ quan

- phức hệ Adrelanin – thụ quan hoạt hóa pr Gs màng → hoạt hóa ezim adenicylaza → xúc tác chuyển hóa ATP thành AMP vòng → AMP vòng kích hoạt các enzim phân giải glycogen thành gluco.

+Đ/v testostereon: 

- là loại HM steroid được vận chuyển qua màng vào trong tế bào chất →liên kết với các thụ quan nội bào → phức hệ testostereon – thụ quan.

- phức hệ này đi vào nhân tế bào và hoạt hóa các gen qui định tổng hợp các Enzim và protein gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam
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	a. Pha biến động nhiều nhất về sinh hóa : pha S

 - pha biến động nhiều nhất về hình thái : pha M 

- Hai pha này có mối qua hệ một chiều, pha S có sự nhân đôi AND -> nhân đôi NST -> là tiền đề cho pha M-> không thuận nghịch

b. 

· vi ống thể động : là vi ống bám vào thể động.

·  vi ống không thể động : vi ống không bám vào thể động.

· Hoạt động của vi ống : có 2 cơ chế 

+ Các pr động cơ đã cõng các NST bước đi dọc theo vi ống và các đầu thể động của vi ống giải trùng hợp khi các pr đi qua

+ Các NST bị guồng bởi các pr động cơ tại các cực của thoi và các vi ống phân dã sau khi đi qua các pr động cơ .

- Chức năng của các vi ống không thể động : 

+ Chịu trách nhiệm về sự dài ra của cả tế bào ở kì sau 

+ cơ chế : các vi ống không thể động phát sing từ các cực đối lập lồng vào nhau trong kì giữa / kì sau các đoạn lồng vào nhau ngắn đi khi các pr động cơ đẩy chúng ra xa nhau nhờ ATP => khi chúng đẩy nhau , các cực của thoi cũng bị đẩy ra xa làm tế bào dài ra.
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	II
	PHẦN VI SINH VẬT
	

	1
	Câu 1( 2đ): 

- Màng nhày là lớp nhày ướt kiểu genlatin bao quanh TB, được hình thành trong điều kiện nhất định.

- Bản chất của màng nhày là polysaccarit. Màng nhày có tính kháng nguyên khác nhau phụ thuộc vào bản chất thành phần màng nhày.

- Màng nhày giúp vi khuẩn chống lại hiện tượng thực bào, bảo vệ vi khuẩn trước các điều kiện bất lợi của cơ thể chủ sinh ra, do đó duy trì và phát huy được độc lực mạnh hơn.
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	Câu 2( 2đ): 

a. VK Glostrium tetani thuộc loại VK là vi khuẩn khuyết dưỡng

b. Vai trò của riboflavin, acid lipoic và NaClO đối với VK Clostrium tetani:

- riboflavin, acid lipoic là các nhân tố sinh trưởng.

- NaClO là tác nhân diệt khuẩn
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	Câu 3( 2đ)

a. Nấm men là sinh vật kị khí không bắt buộc, hô hấp hiếu khí trong môi trường có O2 và lên men etylic trong môi trường không có O2.

C6H12O6 + O2  →  CO2 + H2O + 38 ATP

C6H12O6 →  2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP

 - Rượu bị nhạt: Quá trình lên men không đảm bảo điều kiện kị khí. O2 xâm nhập vào → nấm men chuyển sang hô hấp hiế- u khí → nồng độ rượu etylic giảm. 

- Rượu bị chua: Ở những mẻ rượu bị nhạt, nồng độ etylic giảm, nếu bị nhiễm vi khuẩn lên men giấm (vi khuẩn  Acetobacter) thì vi khuẩn này sẽ lên men rượu thành giấm (ôxi hoá không hoàn toàn) làm rượu bị chua

C2H5OH + O2  →   CH3COOH + H2O + Q

b. Nấm men chuyển từ hô hấp hiếu khí sang lên men rượu

Hô hấp hiếu khí tạo ra khoảng 38 ATP, lên men rượu tạo ra 2 ATP → tế bào phải tiêu thụ lượng glucôzơ với tốc độ gấp khoảng 19 lần so với khi sống trong môi trường hiếu khí.b.

-  Từ nguồn nguyên liệu là rỉ đường, người ta nuôi cấy nấm mốc Apergilus niger thì sản phẩm thu được là axit xitric.

- Giải thích: Nấm mốc là VSV hiếu khí sẽ phân giải đường theo con đường đường phân và chu trình Creps, nhưng do rỉ đường thiếu một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động của các enzym của chu trình Creps nên chu trình Creps bị đình trệ dừng lại ở phản ứng tạo axit xitric.
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